BM27-BBGĐ

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../BB……….
	…….., ngày  …  tháng …  năm 20…


BIÊN BẢN

Giám định tiến độ thực hiện Đề tài/Dự án “ …………” do ………thực hiện
1. Thời gian giám định: Vào lúc … giờ .. ngày … tháng …  năm 20…

Địa điểm: …………………….

2. Thành phần tham dự:

a) ………………………

-…………………

b) Đơn vị thực hiện:

-…………………

c) Đơn vị chuyển giao:

-…………………

3. Chủ trì cuộc họp: ……………………

4. Nội dung cuộc họp:

Sau thủ tục khai mạc, ông/bà ……..chủ nhiệm đề tài/dự án đã trình bày báo cáo tiến độ thực hiện đề tài/dự án và kế hoạch thực hiện tiếp theo, tình hình sử dụng kinh phí đã cấp từ tháng  ….  /….. đến tháng …../….., giải trình những khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai đề tài. Qua đó các đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến đóng góp nhằm đánh giá kết quả đạt được và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Cuối cùng thay mặt cho cơ quan quản lý đề tài, ông/bà ………………, chủ trì cuộc họp đã kết luận cuộc họp như sau:

a) Nội dung đã thực hiện: (Từ tháng …./…. đến tháng …../20…..): 

-…………………

b) Về tiến độ thực hiện: 

Việc triển khai thực hiện đề tài đúng/không đúng (chậm/nhanh) tiến độ đã đề ra. 

c) Sản phẩm trung gian:

-…………………

d) Kế hoạch thực hiện: …………………. thống nhất/không thống nhất với các nội dung đã thực hiện từ tháng …./…… đến tháng …./20…. theo báo cáo và kế hoạch đề ra tiếp theo của đơn vị tại cuộc họp.

e) Tình hình sử dụng kinh phí đã cấp:

e)1. Kinh phí được sử dụng trong năm 20…..: ……………… đồng.

Bao gồm:

- Kinh phí năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang: ……….. đồng.
- Kinh phí đã cấp sử dụng trong năm 20……….: ……………  đồng.

e)2. Kinh phí đơn vị đề nghị tạm quyết toán năm 20…: …… .. đồng.

- Căn cứ hồ sơ báo cáo tạm quyết toán tình hình sử dụng kinh phí năm 20…… của đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị và tạm quyết toán kinh phí đã cấp sử dụng trong năm 20…….. là: ……..đồng.

- Kinh phí trong năm 20…. chuyển nguồn sang năm 20…: ……  đồng (bằng chữ: ……..).

e)3. Cấp phát kinh phí tiếp tục: ……….. đồng.

5. Kết luận:

- ……………….

- ……………….

- ……………….

- Đơn vị thực hiện và chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh báo cáo tiến độ, báo cáo quyết toán tình hình sử dụng kinh phí năm 20…. theo góp ý tại cuộc họp và gửi về ………………… trước ngày …./… /2….

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ .. cùng ngày./.
	THƯ KÝ

……….
	CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

………………

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Chủ nhiệm đề tài;

- ……

- Lưu: VT, …………….
	


                                                                                                            BM28-BBSK
	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../BB……….
	…….., ngày  …  tháng …  năm 20…


BIÊN BẢN 

V/v họp Hội đồng KH & CN sơ kết đề tài, dự án NCKH: “…………….….” 


1. Tên đề tài, dự án : “……………”.
2. Quyết định thành lập Hội đồng KH & CN: Số ………….. ngày … tháng  ….năm … của ……………………

3. Ngày họp Hội đồng KH & CN: Ngày …./…./….. (thứ …..).

Địa điểm: Tại ……………………………………………….

4. Danh sách các thành viên Hội đồng KH & CN:

a) Có mặt: ………… thành viên hội đồng và 02 thư ký hội đồng.

- ……………. là Chủ tịch Hội đồng KH & CN chuyên ngành.

- ……………. là Ủy viên phản biện Hội đồng KH & CN chuyên ngành.

- ………… ….là Ủy viên Hội đồng KH & CN chuyên ngành.
- ………… ….

- ……………..- Thư ký Hội đồng KH & CN chuyên ngành.

b) Vắng mặt: ….. thành viên Hội đồng.

- ………….là Ủy viên Hội đồng KH & CN chuyên ngành. 

5. Danh sách đại biểu dự họp: 

- …………….

- …………….

6. Những người thực hiện và phối hợp chính:

- …………….

- …………….

7. Người trình bày báo cáo: 

- …………….

8. Nhận xét của Hội đồng KH & CN:
Sau thủ tục tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,. ………………….. Chủ tịch Hội đồng KH & CN chuyên ngành phát biểu khai mạc hội nghị nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hội nghị là nhằm đóng góp ý kiến để đi đến thống nhất nhận xét, đánh giá kết quả đạt được của đề tài sau hơn một năm triển khai nghiên cứu thực hiện, đồng thời góp ý bổ sung cho kế hoạch nghiên cứu tiếp theo để hoàn thành sản phẩm khoa học tổng kết - nghiệm thu trong thời gian tới theo đề cương nghiên cứu ban đầu đã được …… phê duyệt triển khai. Sau khi các thành viên trong Hội đồng KH & CN chuyên ngành và các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện đề tài như sau:

8.1. Kết quả đạt được: 

* Về mục tiêu và tiến độ thực hiện:

- ………………………………………………………………………………
* Về phương pháp nghiên cứu: 

- ………………………………………………………………………………
* Về đối tượng, nội dung nghiên cứu:

- ………………………………………………………………………………
8. 2. Tồn tại - hạn chế và những vấn đề cần bổ sung:

- ………………………………………………………………………………
8.3. Đánh giá chung:

- ………………………………………………………………………………
9. Kết luận của Hội đồng KH & CN:

- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………..
Cuộc họp kết thúc vào lúc   giờ    cùng ngày.

	THƯ KÝ


	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH




Nơi nhận:

- 
BM29-HDVBCTK

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết  và báo cáo tóm tắt 
đề tài, dự án khoa học và công nghệ, dự án
 sản xuất thử nghiệm cấp huyện/ngành

1. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài, dự án khoa học và công nghệ, dự án SXTN cấp ……….. (gọi tắt là đề tài) là cơ sở để Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển. 

2. Hình thức của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài/dự án
- Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (210 x 297mm); báo cáo tóm tắt đề tài khổ 148 x 210mm. 

-  Số trang của báo cáo tổng kết đề tài/dự án không quá 200 trang (không tính tài liệu tham khảo và phụ lục), cỡ chữ 14; báo cáo tóm tắt đề tài không quá 15 trang, cỡ chữ 12.

3. Cấu trúc của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

3.1. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau đây:

a) Trang bìa gồm các nội dung sau: Ủy ban nhân dân cấp huyện, tên cơ quan chủ trì đề tài, tên đề tài, mã số, chủ nhiệm đề tài, địa danh và năm lập báo cáo;

b) Danh sách những người tham gia thực hiện đề tài và đơn vị phối hợp chính;

c) Mục lục;

d) Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài bằng tiếng Việt;

đ) Tính cấp thiết, mục tiêu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu; 

e) Các kết quả nghiên cứu đạt được; 

g) Kết luận và kiến nghị sử dụng kết quả nghiên cứu;

h)  Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);

i) Phụ lục (nếu có);

k) Chữ  ký của chủ nhiệm đề tài và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài;

l) Bản sao thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp …. đã được phê duyệt.

3.2. Báo cáo tóm tắt đề tài được trình bày theo thứ tự từ Mục a đến Mục g của Phần 3.1 Phụ lục II.
MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN KH & CN

A. Tóm tắt thông tin về dự án đã được phê duyệt và đã được điều chỉnh (phần này lấy từ thuyết minh dự án).

1. Thông tin chung về dự án  

2. Mục tiêu

3. Nội dung  

4. Sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chất lượng, quy mô của sản phẩm theo hợp đồng, thuyết minh dự án đã được phê duyệt và điều chỉnh (nếu có).      

B.  Kết quả triển khai thực hiện dự án

I. Công tác tổ chức, quản lý điều hành để triển khai thực hiện dự án

 (Ví dụ như: Thành lập Ban Quản lý dự án ở các cấp; chọn điểm, chọn đối tượng, chọn hộ để tiếp nhận và triển khai thực hiện các nội dung của dự án v.v…).
II. Kết quả thực hiện các nội dung

1. Chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn.
2. Xây dựng các mô hình.
a) Mô hình .....

b) Mô hình .....

........................

3. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh và địa phương, huy động đối ứng từ các thành phần kinh tế để thực hiện dự án.
4. Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án.
5. Thông tin tuyên truyền và biện pháp khuyến khích nhân rộng kết quả của dự án.
6. Tổng hợp kết quả đạt được của các nội dung so với hợp đồng và thuyết minh dự án

a) Về quy mô và số lượng

	Số TT
	Sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng, quy mô
 theo hợp đồng và 
thuyết minh
	Số lượng, quy mô thực hiện
	% thực hiện

	1
	Sản phẩm ...
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm ...
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	


b) Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng
	Số TT
	Sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng theo hợp đồng và thuyết minh
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng đạt được

	1
	Sản phẩm ...
	
	

	2
	Sản phẩm ...
	
	

	
	................
	
	


III. Phân tích đánh giá kết quả đạt được của dự án theo các nội dung

1. Công tác chuyển giao công nghệ (mức độ làm chủ được công nghệ của người tiếp nhận công nghệ, kết quả triển khai thực hiện các công nghệ, những điều chỉnh bổ sung trong các quy trình công nghệ để phù hợp với địa bàn...).
 2. Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng (nội dung và quy mô đã thực hiện được so với nội dung và quy mô đã đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký).
 3. Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án (phối hợp giữa cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao công nghệ và địa bàn tiếp nhận dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án...).
 4. Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án (kinh phí dự án được sử dụng đúng mục đích và chi theo đúng quy định của Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án...).
 5. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án (tính toán và phân tích hiệu quả trực tiếp từ kết quả dự án và hiệu quả đối với xã hội và môi trường của dự án).
  6. Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án (phương án duy trì và  nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự).
C. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận (đánh giá chung về kết quả đạt được và tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án).                

2. Kiến nghị và đề xuất

- Về cơ chế chính sách;

- Về tổ chức quản lý.

Ghi chú: Ngoài những yêu cầu nêu trên, báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt cần được trình bày theo đúng biểu mẫu hướng dẫn viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của Bộ KH & CN.
BM30a

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KH & CN CẤP ………..

1. Tên đề tài: ………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………

Mã số: ………………………………………………………………………

2. Thuộc chương trình (nếu có): …………………..…………….…………

………………………………………………………………………………
3. Chủ nhiệm đề tài: …………………………..……………………………
4. Cơ quan chủ trì đề tài: ………………………….………………………..

………………………………………………………………………………

5. Tên chuyên gia đánh giá: ………..………………………………………

6. Bảng chấm điểm các chỉ tiêu đánh giá:

6.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm):

	Số

TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm ĐG

chuyên gia

	1
	2
	3
	4

	1
	Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài.
	8
	

	2
	Về phương pháp NC, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ:

 + Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,... 

          + Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ.
	8

4

4
	


6.2. Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của đề tài (được ĐG tối đa 08 điểm): 

	1
	2
	3
	4

	3

4

5
	Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài 

Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm,...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn 

+ Về tài liệu công bố

+ Về mức độ trích dẫn

Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả NC của đề tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể:

+ Vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài) trong giới khoa học Quốc tế, những công việc tư vấn được mời tham gia;

+ Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự trình độ Quốc tế: Đóng góp vào các thành tựu khoa học nổi bật trình độ Quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn Quốc tế, vào việc trao đổi khoa học Quốc tế,... 
	4

2

1

1

2

1

1


	


6.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm):

	1
	2
	3
	4

	6

 7
8
	Chỉ tiêu KT - KT chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng; 

Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Sản phẩm KHCN đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn (doanh thu ít nhất lớn gấp 03 lần tổng kinh phí thực hiện đề tài hoặc đầu tư 01 đồng vốn cho đề tài tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận); cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình,... Đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao,...).
	6

4
2


	


6.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (được đánh giá tối đa 04 điểm):

	9

10
	Đánh giá về tổ chức và quản lý của đề tài
Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài
	2

2
	

	Tổng số điểm
	40
	


7. Kết luận của chuyên gia về việc xếp loại đề tài: 

(Đánh dấu (  vào ô tương ứng phù hợp):

	1. Đạt: Không vi phạm một trong các điểm sau: 

- Kết quả khoa học và công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

- Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

- Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 06 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

Và phải đạt 20 điểm trở lên, được chia các mức như sau:
·  Mức A: Từ 35 - 40 điểm, trong đó: đạt điểm tối đa về giá trị khoa học - 8/8 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 2 và đạt điểm tối đa về giá trị ứng dụng - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 3.
	

	· Mức B: Từ  27 đến dưới 35 điểm.
	

	· Mức  C: Từ  20 đến dưới 27 điểm.
	

	2. Không đạt: Dưới 20 điểm hoặc vi phạm một trong các điểm ở mục “1. Đạt” . 
	

	
	Thành viên Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)


BM30-PNXTKĐTKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU NHẬN XÉT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP………

	UV phản biện:
	

	Ủy viên:
	


1. Tên đề tài: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Mã số: ………………………………………………………………………..

2. Thuộc chương trình (nếu có): …………………………………………...

3. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………….

4. Cơ quan chủ trì đề tài: …………………………………………………..

5. Chuyên gia đánh giá:

a) Họ và tên chuyên gia

b) Ngày chuyên gia nhận hồ sơ đánh giá: Ngày…………/…..../20…………...

c) Ngày chuyên gia trả hồ sơ  đánh giá (đánh giá xong): ………/……../20...

6. Các chỉ tiêu đánh giá: 

6.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của đề tài so với Hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm):

	Số TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa

	1
	2
	3

	1
	Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của đề tài

Nhận  xét: ……………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	8

	2
	Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ

- Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,... 

- Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ, ... 

Nhận  xét:……………………………………………….…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	8

4

4




6.2. Giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu của đề tài (được đánh giá tối đa 8 điểm): 

	1
	2
	3

	3
	Về tính sáng tạo, tính mới của kết quả nghiên cứu của đề tài

Nhận xét: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	4



	4
	Tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn 
	2

	
	- Về tài liệu công bố

- Về mức độ trích dẫn

Nhận xét: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	1

1

	5
	Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của đề tài, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể:

· - Vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài) trong giới khoa học Quốc tế, những công việc tư vấn được mời tham gia;

· - Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự trình độ Quốc tế: Đóng góp vào các thành tựu khoa học nổi bật trình độ Quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn Quốc tế, vào việc trao đổi khoa học Quốc tế...

Nhận xét: …………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	2

1

1


6.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm):

	1
	2
	3

	6
	Chỉ tiêu KT - KT chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng

Nhận xét: …………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	6



	7
	Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích:

Nhận xét: …………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	4



	8
	Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Sản phẩm KHCN đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn (doanh thu ít nhất lớn gấp 03 lần tổng kinh phí thực hiện đề tài hoặc đầu tư 01 đồng vốn cho đề tài tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận); cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình,... Đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao,...)
Nhận xét: …………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	2




6.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài (được đánh giá tối đa 04 điểm):

	1
	2
	3

	9
	Đánh giá về tổ chức và quản lý của đề tài

Nhận xét: …………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	2

	10
	Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài

Nhận xét: …………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	2



	Cộng
	40


7. Đánh giá, nhận xét chung về các kết quả nghiên cứu của đề tài:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài: (Chỉ sử dụng cho những trường hợp được dự kiến đánh giá ở mức “Không đạt”)

………………………………………………………………………………………..
9. Đóng góp của thành viên Hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết (bắt buộc phải ghi):

..………………………………………………………………………………………..
	
	Thành viên Hội đồng

(Họ tên và chữ ký)


BM31a-PĐGTKĐTKHXHNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP …..

1. Tên đề tài/dự án:

2. Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài/dự án:

3. Tên chủ nhiệm đề tài/dự án:

4. Họ và tên người đánh giá:                                          

Học vị:                                               Chức danh khoa học:

Ngành chuyên môn:                          Chức trách trong Hội đồng: 

5. Nội dung đánh giá:

	Số TT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Điểm của thành viên

	1
	Về phương pháp nghiên cứu của đề tài (cách tiếp cận đề tài và việc sử dụng các phương pháp khoa học trong nghiên cứu, điều tra, khảo sát)
	10
	

	2
	Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu: 
	60
	

	2.1
	Mức độ đạt mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và các yêu cầu về sản phẩm của đề tài đã cam kết trong hợp đồng, được thể hiện qua báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị của đề tài 
	25
	

	2.2
	Độ tin cậy, tính cập nhật, phong phú của hệ thống tài liệu đã sử dụng và các số liệu đã điều tra, thu thập
	25
	

	2.3
	Cái mới của kết quả nghiên cứu; tính sáng tạo, độc đáo của đề tài
	10
	

	3
	Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu: 
	25
	

	1
	Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách; giải quyết những vấn đề của thực tiễn và đóng góp vào việc phát triển khoa học
	10
	

	2
	Phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu
	5
	

	3
	Khả năng ứng dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn)
	10
	

	4
	Về tổ chức thực hiện đề tài (thực hiện tiến độ và huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu)
	5
	

	
	Tổng cộng
	100
	


........., ngày........tháng...........năm........

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ, tên)

BM31-PNXTKĐTKHXHNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG


1. Tên đề tài/dự án:

2. Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài/dự án:

3. Tên chủ nhiệm đề tài/dự án:

4. Họ và tên người đánh giá:                                                      

Học vị:                                                    Chức danh khoa học:      

Ngành chuyên môn:                               Chức danh trong Hội đồng:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Về tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài:

2. Về phương pháp nghiên cứu (cách tiếp cận và hệ phương pháp được sử dụng):

3. Về giá trị khoa học của đề tài (nhận xét về khối lượng, nội dung các vấn đề được đề cập; mức độ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra; cấu trúc và cách trình bày của các báo cáo khoa học; khối lượng tài liệu tham khảo và việc sử dụng, trích dẫn tài liệu; các nhận xét, kết luận rút ra trong báo cáo tổng hợp):

4. Về  giá trị sử dụng, ứng dụng của đề tài (nhận xét về ý nghĩa, tác động của đề tài trong thực tiễn; khả năng, triển vọng của việc ứng dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu):

5. Về tổ chức thực hiện đề tài (thực hiện tiến độ và huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu):

6. Dành riêng cho ủy viên phản biện: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, việc thực hiện các cam kết ghi trong hợp đồng, đánh giá toàn diện về kết quả đề tài, kiến nghị đánh giá xếp loại đề tài.
..................., ngày ....... tháng ...........năm .....

Người nhận xét

(Ký tên và lấy dấu xác nhận chữ ký)

                               BM32-PĐGTKDAKHCN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN KH & CN CẤP.....

1. Tên dự án: 

2. Tên tổ chức và cá nhân chủ trì dự án

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:

3. Tên tổ chức chuyển giao công nghệ:

4. Họ và tên thành viên Hội đồng:

Chức danh trong Hội đồng:

5. Đánh giá kết quả của dự án 

	SốTT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm đánh giá của TVHĐ

	1
	Đánh giá về công tác chuyển giao công nghệ: (Mức độ làm chủ được công nghệ của người tiếp nhận công nghệ, kết quả triển khai thực hiện các công nghệ,...)
	10
	

	2
	Mức độ thực hiện các nội dung và quy mô đã đề ra của dự án: (Nội dung và quy mô đã thực hiện được so với nội dung và quy mô đã đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng đã ký)
	30
	

	3
	Phương pháp tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện dự án (phối hợp giữa cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao công nghệ và địa bàn tiếp nhận dự án, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện dự án...)
	15
	

	4
	Thời gian thực hiện dự án (theo đúng tiến độ đề ra so với hợp đồng)
	5
	

	5
	Quản lý tài chính dự án (kinh phí dự án được sử dụng đúng mục đích và chi theo đúng quy định của Nhà nước, huy động nguồn kinh phí đối ứng cho dự án...)
	10
	

	6
	Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của dự án: (Hiệu quả trực tiếp từ kết quả dự án và hiệu quả đối với xã hội của dự án)
	10
	

	7
	Khả năng duy trì và phát triển của dự án sau khi kết thúc: (Phương án mở rộng hoặc nhân rộng mô hình của dự án vào các địa bàn tương tự, chứng minh được khả năng duy trì kết quả dự án)
	20
	

	
	Tổng số
	100
	


6. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: Có       ; không     ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

Có      ;   không      ;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: Có      ;  không      ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ:  

Có      ; không      .

7. Các ý kiến lưu ý, bổ sung (nếu có)./.
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Chữ ký và họ tên)
BM33a-PĐGTKDASXTN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP ……..

1. Tên dự án SXTN: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………
Mã số: ………………………………………………………………………
2. Thuộc chương trình (nếu có): ………………………………..………….

………………………………………………………………………………

3. Chủ nhiệm dự án SXTN: ………………………………………………..

4. Cơ quan chủ trì dự án SXTN: …………………………………………...

5. Tên chuyên gia đánh giá: ………………………………………………..

6. Bảng chấm điểm các chỉ tiêu đánh giá:

6.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả thực hiện dự án SXTN theo yêu cầu của hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm):

	Số TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm ĐG

chuyên gia

	1
	2
	3
	4

	1
	Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm KHCN của dự án SXTN
	8
	

	2
	Về phương pháp triển khai dự án SXTN, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ

- Về phương pháp triển khai dự án SXTN, phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm, phương án tài chính, phương án tiêu thụ sản phẩm...

- Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ,..
	8

4

4
	


6.2. Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của dự án SXTN (được đánh giá tối đa 04 điểm):
	1
	2
	3
	4

	3

4

5
	Về tính mới, tính sáng tạo của dự án SXTN

Tình hình công bố kết quả nghiên cứu của dự án SXTN (bài báo, ấn phẩm,...) Ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn

Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của dự án SXTN, thể hiện bằng vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia dự án SXTN) trong giới khoa học Quốc tế; những công việc tư vấn được mời tham gia; đóng góp vào việc trao đổi khoa học Quốc tế...
	2

1

1


	


6.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm):

	1
	2
	3
	4

	6
	Chỉ tiêu KT - KT chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng;
	2
	

	7

8
	Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích

Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội (sản phẩm KHCN đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn: Doanh thu ít nhất lớn gấp 03 lần tổng kinh phí thực hiện dự án SXTN hoặc đầu tư 01 đồng vốn cho dự án SXTN tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận,...)
	4

6


	


6.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, huy động vốn, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án SXTN (được đánh giá tối đa 08 điểm):

	9

10

11
	Đánh giá về việc huy động nguồn vốn khác cho việc thực hiện dự án SXTN

Đánh giá về tổ chức và quản lý của dự án SXTN
Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án SXTN
	4

2

2
	

	Tổng số điểm
	40
	


7. Kết luận của chuyên gia về việc xếp loại dự án SXTN

(Đánh dấu ( vào ô tương ứng phù hợp):

	1. Đạt: Không vi phạm một trong các điểm sau: 

- Kết quả khoa học và công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

- Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

- Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 06 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

Và phải đạt 20 điểm trở lên, được chia các mức như sau:
·  Mức A: Từ 35 - 40 điểm, trong đó: Đạt điểm tối đa về giá trị khoa học - 8/8 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 02 và đạt điểm tối đa về giá trị ứng dụng - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 03.
	

	·  Mức B: Từ  27 đến dưới 35 điểm.
	

	·  Mức  C: Từ  20 đến dưới 27 điểm.
	

	2. Không đạt: Dưới 20 điểm hoặc vi phạm một trong các điểm ở mục “1. Đạt”./. 
	

	
	Thành viên Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


BM33-PNXTKDASXTN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	........, ngày     tháng    năm 20...


PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP…….

	UV phản biện:
	

	Ủy viên:
	


1. Tên Dự án SXTN: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Mã số: ……………………………………………………………………………
2. Thuộc chương trình (nếu có): ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

3. Chủ nhiệm Dự án SXTN: ……………………………………………………..

4. Cơ quan chủ trì Dự án SXTN: ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

5. Chuyên gia đánh giá:

a) Họ và tên chuyên gia: ………………………………………………………

b) Ngày chuyên gia nhận hồ sơ đánh giá: Ngày ................./…….../20…….... 

c) Ngày chuyên gia trả hồ sơ đánh giá (đánh giá xong): Ngày …… .../20….

6. Các chỉ tiêu đánh giá: 

6.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả thực hiện dự án SXTN theo yêu cầu của hợp đồng (được đánh giá tối đa 16 điểm):

	Số TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa

	1
	2
	3

	1
	Tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm của dự án SXTN

Nhận xét:………………………………………………...………….…...
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	8

	2
	Về phương pháp triển khai dự án SXTN, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ:

- Về phương pháp triển khai dự án SXTN, phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm, phương án tài chính, phương án tiêu thụ sản phẩm...

- Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ,... 

Nhận xét:………………………………………………………….……..
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	8

4

4




6.2. Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của dự án SXTN (được đánh giá tối đa 04 điểm): 


	1
	2
	3

	3
	Về tính sáng tạo, tính mới của kết quả nghiên cứu của dự án SXTN

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2



	4
	Tình hình công bố kết quả nghiên cứu của dự án SXTN (bài báo, ấn phẩm,...) Ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn 
	1

	
	Nhận  xét:……………………………………………………...…….….

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

	5
	Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến kết quả nghiên cứu của dự án SXTN, thể hiện bằng vị thế của nhà khoa học (những cá nhân tham gia dự án SXTN) trong giới khoa học Quốc tế; những công việc tư vấn được mời tham gia; đóng góp vào thành tựu KH Quốc tế...

Nhận  xét:……………………………………………………...…….….

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	1




6.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN (được đánh giá tối đa 12 điểm):

	1
	2
	3

	6
	Chỉ tiêu KT - KT chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2



	7
	Đã được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	4



	8
	Về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Sản phẩm KHCN đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn: Doanh thu ít nhất lớn gấp 03 lần tổng kinh phí thực hiện dự án SXTN hoặc đầu tư 01 đồng vốn cho dự án SXTN tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận,...) 

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	6


6.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, huy động vốn, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án SXTN (được đánh giá tối đa  08 điểm):

	1
	2
	3

	9
	Đánh giá về việc huy động nguồn vốn khác cho việc thực hiện dự án SXTN

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	4

	10
	Đánh giá về tổ chức và quản lý của dự án SXTN

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2

	11
	Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của dự án SXTN

Nhận xét:……………………………………………………...…….….

..................................................................................................................


	2



	Cộng
	40


7. Đánh giá, nhận xét chung về các kết quả thực hiện dự án SXTN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của dự án SXTN (chỉ sử dụng cho những trường hợp được dự kiến ĐG ở mức “Không đạt”):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Đóng góp của thành viên Hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết (bắt buộc phải ghi):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	Thành viên Hội đồng

(Họ tên và chữ ký


BM34-BBTKĐTKHCN&DASXTN

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../BB-……
	…….., ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN

Họp Hội đồng KH & CN tư vấn đánh giá kết quả đề tài/dự án SXTN cấp …..

“………………………………………………………………………..”

A. Những thông tin chung:

1. Tên đề tài/dự án SXTN: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có):

- Quyết định số ……/QĐ-…. ngày …./…./20… của… về việc thành lập Hội đồng KH & CN tư vấn đánh giá kết quả đề tài/dự án SXTN cấp….. “………………………………………………..…………….”

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng

- Thời gian: Vào lúc     giờ, ngày  …….../…..../20...

- Địa điểm: ……………………………………………..

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (đối với phiên họp đánh giá chấm điểm): ............/...........

Vắng mặt: ........ người, gồm các thành viên:

- ........................................................................................................................
- ........................................................................................................................
5. Khách mời tham dự họp Hội đồng 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã nghe đọc báo cáo thẩm định và phiếu nhận xét đánh giá

- Thư ký Hội đồng đọc báo cáo thẩm định đề tài/dự án SXTN Tổ chuyên gia (nếu có); 

- Các ủy viên phản biện của Hội đồng đã đọc phiếu nhận xét đánh giá kết quả đề tài/dự án SXTN.
- Thư ký Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng xem xét.

Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các ủy viên phản biện và các chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định. 

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận 

Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, Hội đồng đã tham khảo báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và các phiếu nhận xét đánh giá đề tài/dự án SXTN của các ủy viên phản biện, trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án SXTN theo từng tiêu chuẩn với thang điểm 40 điểm.
3. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá: 

4. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng (để lại những nội dung thích hợp)

4.1. Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả nghiên cứu đề tài/dự án SXTN theo yêu cầu của hợp đồng.
a) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản (tính đầy đủ về số lượng, về chủng loại, về khối lượng của các sản phẩm đã hoàn thành so với hợp đồng) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ 

* Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của đề tài/dự án SXTN
c) Về tính mới, tính sáng tạo của đề tài/dự án SXTN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Về tình hình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án SXTN (bài báo, ấn phẩm,...) Ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước và mức độ trích dẫn;.....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đ) Có những thành tựu nổi bật khác liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án SXTN, thể hiện bằng những đóng góp cụ thể:

* Vị trí của nhà khoa học (những cá nhân tham gia đề tài/dự án SXTN) trong mạng lưới khoa học Quốc tế, những công việc tư vấn được mời tham gia;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Có giá trị khoa học xuất sắc trong nước và so sánh được với những kết quả nghiên cứu tương tự trình độ Quốc tế: Đóng góp vào các thành tựu KH nổi bật trình độ Quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn Quốc tế, vào việc trao đổi khoa học Quốc tế...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN 

e) Về chỉ tiêu KT - KT chủ yếu của sản phẩm NC (tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác - có địa chỉ trích dẫn cụ thể; quy mô áp dụng kết quả NC đã chứng minh được hiệu quả kinh tế và triển vọng áp dụng) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) Tình trạng được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g) Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả KT - XH: (Sản phẩm đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã CGCN bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn (doanh thu ít nhất lớn gấp 03 lần tổng kinh phí thực hiện đề tài/dự án SXTN hoặc đầu tư 01 đồng vốn cho đề tài/dự án SXTN tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận); các cơ sở dữ liệu, cơ sở KH phục vụ quy hoạch, mô hình,... Đã được sử dụng trong việc hoạch định các kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển KT - XH các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.4. Đánh giá về tổ chức và quản lý, kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài/dự án SXTN
h) Đánh giá về tổ chức và quản lý đề tài/dự án SXTN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i) Đánh giá về kết quả đào tạo và những đóng góp khác của đề tài/dự án SXTN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu chấm điểm, Hội đồng đã đánh giá xếp loại đề tài/dự án ở mức sau (để lại nội dung thích hợp):

	1. Đạt: Không vi phạm một trong các điểm sau: 

- Kết quả khoa học và công nghệ không thể lặp lại được, không có giá trị khoa học hoặc không có giá trị sử dụng;

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực;

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của đề tài/dự án SXTN (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

- Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện;

- Nộp hồ sơ đánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 06 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

Và phải đạt 20 điểm trở lên, được chia các mức như sau:
Mức A: Từ 35 - 40 điểm, trong đó: Đạt điểm tối đa về giá trị khoa học - 8/8 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 02 và đạt điểm tối đa về giá trị ứng dụng - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 03.
	 FORMCHECKBOX 


	Mức B: Từ  27 đến dưới 35 điểm.
	 FORMCHECKBOX 


	Mức  C: Từ  20 đến dưới 27 điểm.
	 FORMCHECKBOX 


	2. Không đạt: Dưới 20 điểm hoặc vi phạm một trong các điểm ở Mục “1. Đạt” . 
	 FORMCHECKBOX 



4.6. Những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp với hợp đồng của đề tài/dự án SXTN (chỉ sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hội đồng đề nghị UBND huyện/ngành………………………. (để lại những nội dung thích hợp): 

a) Xem xét, ghi nhận kết quả đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án;

b) Kiến nghị khác (khen thưởng, đề nghị tiếp tục đầu tư, về việc sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống,...) - nếu có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Thư ký giúp việc Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)
	Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)


BM35-BBTKĐTKHXHNV

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../BB-……….
	…….., ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG 

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP ……

1. Tên đề tài, mã số:

2. Thời gian nghiệm thu:

3. Địa điểm nghiệm thu:

4. Các thành phần tham dự: 

4.1. Các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu vắng mặt và lý do:

4.2. Đại biểu tham dự (đại diện cơ quan nghiệm thu: Đại diện tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài; đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về KHCN).
5. Nội dung phát biểu tại phiên họp: 

Sau khi ông/bà ........................................đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu, danh sách các thành viên Hội đồng (có văn bản kèm theo) và giới thiệu các đại biểu tham dự phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua chương trình làm việc (có văn bản kèm theo) và điều khiển phiên họp thực hiện các nội dung sau:

5.1. Phần trình bày của chủ nhiệm đề tài: ...................................................... chủ nhiệm (thay mặt chủ nhiệm) đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài (có văn bản kèm theo).
5.2. Phần nhận xét của các ủy viên phản biện (có văn bản kèm theo).
5.3. Phần phát biểu, đặt câu hỏi của thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự.
5.4. Phần trả lời của chủ nhiệm đề tài và thành viên tham gia thực hiện đề tài.
5.5. Tóm tắt ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng (về tổ chức thực hiện; phương pháp nghiên cứu; giá trị khoa học, giá trị sử dụng, ứng dụng kết quả nghiên cứu).
6. Phần bỏ phiếu xếp loại đề tài:
6.1. Danh sách ban kiểm phiếu (03 người, trong đó có 01 Trưởng ban).
6.2. Số phiếu phát ra:
6.3. Số phiếu thu về:
6.4. Số phiếu hợp lệ:
6.5. Kết quả đánh giá, xếp loại:

-  Điểm trung bình của đề tài:...............điểm.
-  Điểm trung bình của phần giá trị khoa học ................ điểm.
-  Điểm trung bình của phần giá trị thực tiễn: ................ điểm.
6.6. Đề tài được xếp loại (xuất sắc, khá, trung bình, không đạt):

7. Phần kiến nghị của Hội đồng (về những điểm cần sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt, kiến nghị; về công bố, xuất bản; về việc sử dụng, ứng dụng kết quả nghiên cứu và về thủ tục, hồ sơ).

Phiên họp kết thúc vào..............giờ, ngày..........tháng ...........năm........

             Thư ký Hội đồng                                             Chủ tịch Hội đồng
(Ký và viết rõ họ, tên học hàm, học vị)           (Ký và viết rõ họ, tên học hàm, học vị)
BM36-BBTKDAKHCN

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../BB-……….
	………., ngày     tháng     năm


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU 

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP.....

A. Những thông tin chung

1. Tên dự án:

2. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án:

- Chủ nhiệm dự án:

3. Thời gian thực hiện dự án:

Hợp đồng số:            ngày       tháng      năm

4. Tổng kinh phí thực hiện dự án:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học huyện/ngành:

- Kinh phí nguồn khác:

5. Quyết định thành lập Hội đồng:

Số:............/QĐ-....... ngày         tháng       năm         của ……………….

6. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

- Địa điểm:

- Thời gian:            ngày       tháng        năm

7. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên Hội đồng........../...........; vắng............thành viên, gồm các thành viên:

8. Khách mời:

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ của dự án (theo hợp đồng đã ký), đã nghe các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét, phân tích kết quả  dự án.

Thư ký Hội đồng đã đọc bản nhận xét đánh giá kết quả dự án của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận kỹ kết quả của dự án theo báo cáo tổng kết dự án và đối chiếu với hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện dự án:

a) Kết quả công tác chuyển giao công nghệ so với mục tiêu, nội dung của dự án và hợp đồng


..............................................................

..............................................................
b) Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng

 
..............................................................

...............................................................
c) Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án


...............................................................

..............................................................
d) Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án


...............................................................
 
.............................................................
đ) Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án

    
.............................................................
    
.............................................................
e) Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án


..............................................................

..............................................................
3. Hội đồng đã bầu ra Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:


..............................................................
 
..............................................................

..............................................................
4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá và kết quả kiểm phiếu:
	- Số phiếu phát ra:......./........
	- Số phiếu hợp lệ:......../..........

	- Số phiếu thu vào:......./.........
	- Số phiếu không hợp lệ:......../.........

	-  Tổng số điểm bình quân của các thành viên Hội đồng: 


5. Thời điểm nộp hồ sơ:

- Đúng tiến độ quy định: Có       ; không        ;

- Chậm so với tiến độ quy định không quá 15 ngày: Có      ; không        ;

- Chậm so với tiến độ quy định 16 đến 30 ngày: Có      ; không        ;

- Chậm so với tiến độ quy định từ 31 đến 180 ngày: Có       ; không       .

6. Tình trạng vi phạm các quy định:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực: Có         ; không        ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): 

Có       ;   không         ;

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung: Có       ;   không       ;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu chậm so với tiến độ quy định từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ:  

Có        ;  không       .

7. Kết quả đánh giá của Hội đồng

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và tiêu chí đánh giá dưới đây, Hội đồng đánh giá dự án đạt loại:................

8. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng


...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
........., ngày        tháng         năm                

	Thư ký Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(Chữ ký và họ tên)


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1) Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, nghiệm thu dự án cấp huyện/ngành, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp huyện/ngành đánh giá kết quả thực hiện dự án theo các nội dung sau:

- Kết quả công tác chuyển giao công nghệ so với mục tiêu, nội dung của dự án và hợp đồng;

- Mức độ thực hiện nội dung và quy mô so với hợp đồng; 

- Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án;

- Tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và huy động kinh phí đối ứng để thực hiện dự án;

- Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án;

- Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án.

2. Kết quả thực hiện dự án được đánh giá bằng điểm theo các tiêu chí và thang điểm quy định tại biểu mẫu BM32-PĐGTKDAKHCN của Quy định này và thời điểm nộp hồ sơ để xếp loại dự án theo các mức “Xuất sắc”, “Khá”, “Đạt” hoặc “Không đạt”. Cụ thể như sau:

- Dự án được đánh giá ở mức “Xuất sắc” là dự án có bình quân tổng số điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt từ 90 điểm đến 100 điểm và hồ sơ nộp đúng tiến độ hoặc không chậm hơn tiến độ quy định là 15 ngày.

- Dự án được đánh giá ở mức “Khá” là dự án có bình quân tổng số điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm và hồ sơ nộp không chậm hơn tiến độ được quy định như sau: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm nộp 12 bộ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu (trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc) cho UBND huyện/ngành hoặc trên 90 điểm nhưng hồ sơ nộp chậm so với tiến độ quy định từ 16 đến 30 ngày.

- Dự án được đánh giá ở mức “Đạt” là dự án có bình quân tổng số điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt từ 60 điểm đến dưới 75 điểm và hồ sơ nộp không chậm so với tiến độ được quy định như sau: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm nộp 12 bộ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu (trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc) cho UBND huyện/ngành hoặc trên 75 điểm nhưng hồ sơ nộp chậm so với tiến độ quy định từ 31 đến 180 ngày.

- Dự án được đánh giá ở mức “Không đạt” là dự án có bình quân tổng số điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt dưới 60 điểm và hồ sơ nộp không chậm hơn tiến độ được quy định như sau: Chậm nhất là 180 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm nộp 12 bộ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu (trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc) cho UBND huyện/ngành hoặc thuộc 01 trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; 

+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của dự án (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền);

+ Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung;

+ Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu từ 181 ngày trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ.

3) Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp huyện/ngành

- Đối với các dự án được đánh giá “Không đạt”, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp huyện/ngành có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung, công việc đã thực hiện được theo đúng hợp đồng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân huyện/Giám đốc ngành xem xét và xử lý.  

- Đối với những dự án được đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp xong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp huyện/ngành, chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyển giao công nghệ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo kiến nghị của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp huyện/ngành và gửi 03 bộ hồ sơ gốc về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thanh lý hợp đồng./.
BM37-TTNTĐTDA

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../TTr-……….
	……., ngày     tháng     năm 


TỜ TRÌNH 

V/v xin phê duyệt và ban hành quyết định công nhận, nghiệm thu kết quả 
đề tài/dự án: “……….” do ………. thực hiện
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số …….. ngày ……… của UBND huyện/Ngành ………….về việc triển khai thực hiện đề tài ………….

Căn cứ Biên bản số ………../BB-…… ngày ……. của Sở ……….. về việc họp Hội đồng Khoa học Công nghệ đánh giá tổng kết nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “………” do ……….. thực hiện;  

Đến nay, đơn vị thực hiện và chủ nhiệm đề tài đã hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả khoa học của đề tài theo góp ý chỉnh sửa của Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành tổng kết - nghiệm thu.

Phòng………….. kính trình UBND huyện/Giám đốc ngành…….. phê duyệt và ban hành quyết định công nhận, nghiệm thu kết quả khoa học để kết thúc thực hiện đề tài.

Kính trình UBND huyện/Giám đốc ngành …………… phê duyệt.

(Đính kèm báo cáo tổng kết và biên bản nghiệm thu kết quả khoa học của đề tài)./.
	Nơi nhận:
	PHÒNG ………….

	-

-
	


BM38-QĐNTKQNC

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số……../QĐ-……….
	………., ngày       tháng       năm 


 QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: 

“ ……………….” do ……………. thực hiện
UBND HUYỆN…………../GIÁM ĐỐC NGÀNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày … tháng …năm …. /; Căn cứ Quyết định số …../….. ngày ….tháng… năm ….của …. về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của ngành…..;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số …../2011/QĐ-UBND ngày …./…./…. của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện/ngành;
Căn cứ Quyết định số ……….     V/v phê duyệt đề tài/dự án;
Căn cứ Quyết định số …………V/v phê duyệt kinh phí;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở………..;
Xét đề nghị của Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học để kết thúc thực hiện Đề tài/Dự án: “…….” do ……….thực hiện.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Phòng …………… phối hợp với ………. và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/dự án theo quy định. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài/dự án cho …………….. để tiếp tục triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài/dự án trên địa bàn huyện/ngành. Sáu tháng một lần gửi báo cáo kết quả ứng dụng cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và UBND huyện/ngành………..

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Trưởng phòng ……..; Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài/dự án (…………….), chủ nhiệm đề tài/dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH/GIÁM ĐỐC….

	- Như điều 3;
- 

- Lưu VT.
	


BM39

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BB-…………
	Biên Hòa, ngày     tháng     năm……..


BIÊN BẢN 

Chuyển giao kết quả NCKH đề tài/dự án “………..” do ………… thực hiện

1. Thời gian, địa điểm: ………….. tại ……………..

2. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-…… ngày ………… của ….………… về việc công nhận, nghiệm thu kết quả đề tài/dự án nghiên cứu khoa học: “…………….” do ………..thực hiện.

3. Thành phần tham dự:

a) Cơ quan chủ quản: ………………………………………………………
……………………………………

b) Đơn vị tiếp nhận chuyển giao: 

……………………………………………………………………………..
4. Nội dung cuộc họp
Sau thủ tục khai mạc, chủ trì cuộc họp đã phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu rõ mục đích cuộc họp là nhằm chuyển giao để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án “………….” do ……………. thực hiện.

Sau đó (cơ quan chủ quản) ………….. tiến hành thủ tục bàn giao kết quả đề tài/dự án bao gồm:

- Báo cáo tổng kết thể hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu của đề tài/dự án  (bao gồm phụ lục).

- ……………………..

Mỗi đơn vị nhận 01 bộ hoàn chỉnh. 

Đại diện cơ quan tiếp nhận kết quả có những nhận xét góp ý về kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả đề tài/dự án.

Sau cùng, cuộc họp thống nhất như sau:

- Để việc triển khai ứng dụng kết quả đề tài/dự án mang lại hiệu quả cao, định kỳ hàng năm đơn vị tiếp nhận kết quả đề tài có báo cáo cụ thể cho Sở KH & CN, UBND huyện/ngành………….  về việc triển khai ứng dụng kết quả đề tài/dự án.

   Cuộc họp kết thúc lúc ……… cùng ngày./.
	ĐẠI DIỆN BÊN A 
	ĐẠI DIỆN BÊN B


Nơi nhận:

-……………..

- Lưu: VT..

BM40-BCQTLK

	(Cơ quan chủ quản)

(Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài/dự án)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……../……….
	………., ngày     tháng     năm 20…. 


BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LŨY KẾ 

(Thời gian từ …………….đến ………………….)

Đề tài (dự án):


- Quyết định triển khai số:........../20../QĐ….., ngày........tháng.....năm 20..

- Hợp đồng thực hiện số:......../HĐ-……….., ngày......tháng......năm 20..

- Thời gian thực hiện:

- Tổng kinh phí được duyệt: ………………đồng.
- Kinh phí thu hồi (nếu có):

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Ghi chú

	I
	Tổng kinh phí được duyệt
	
	

	II
	Kinh phí đã cấp được sử dụng lũy kế đến nay
	
	

	III
	Kinh phí đề nghị quyết toán lũy kế đến nay
	
	

	III.1
	Thuê khoán chuyên môn
	
	

	III.2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	

	III.3
	Thiết bị, máy móc chuyên dùng
	
	

	III.4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	

	III.5
	Chi khác
	
	

	IV
	Kinh phí đề nghị cấp tiếp (III - II)
	
	


	Thủ trưởng cơ quan chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Chủ nhiệm đề tài

(Ký, họ tên)


	(Cơ quan chủ quản)

(Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài/dự án)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày     tháng     năm 20…..


                                                                                                                                                    BM40-BCQTLK

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ QUYẾT TOÁN LŨY KẾ

 (Thời gian từ …………….đến ………………….)

Tên đề tài (dự án): ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Đồng
	Ngày tháng
	SHCT chi
	Diễn giải
	Tổng số tiền
	Chia ra

	
	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên 
vật liệu, 
năng lượng
	Thiết bị máy móc chuyên dùng
	Xây dựng sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	A
	B
	C
	1=2+3+4+5+6
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


	Thủ trưởng cơ quan chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Chủ nhiệm đề tài

(Ký, họ tên)


BM41-BBQTKP

	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BB-…………
	Đồng Nai, ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Đề tài/Dự án: “………..” do …………. thực hiện

Hôm nay vào lúc …… giờ ……… ngày … tháng …  năm 20….., tại ……...
Chúng tôi gồm:

I. Đơn vị quản lý đề tài/dự án : ………………….

-…………….

-……………

II. Đơn vị thực hiện đề tài/dự án: ………….

-…………….

-……………

III. Các văn bản pháp lý: 

Quyết định số  ………./QĐ-…….. ngày……/……./20… của ………… về việc phê duyệt dự toán kinh phí đề tài/dự án: “……………..”;
Hợp đồng số ……./HĐ-….. ngày …/…/20…. của ……..về việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài/dự án “………..”.

+ Thời gian thực hiện: ……. Tháng. 

+ Tổng kinh phí được duyệt: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

+ Kinh phí thu hồi (nếu có): ……….. đồng (bằng chữ: ……).
Căn cứ báo cáo quyết toán kinh phí đề tài/dự án (kèm bảng kê chứng từ quyết toán) của ………………, tình hình sử dụng kinh phí như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí

(đồng)
	Ghi chú

	I
	Tổng kinh phí được duyệt
	
	

	II
	Kinh phí đã cấp được sử dụng lũy kế đến nay
	
	

	III
	Kinh phí đề nghị quyết toán lũy kế đến nay
	
	

	III.1
	Thuê khoán chuyên môn
	
	

	III.2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	
	

	III.3
	Thiết bị, máy móc chuyên dùng
	
	

	III.4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	

	III.5
	Chi khác
	
	

	IV
	Kinh phí đề nghị cấp tiếp (III - II)
	
	


Nhận xét:

Sau khi xem xét toàn bộ báo cáo quyết toán và chứng từ của đơn vị thực hiện đề tài/dự án, …………………… nhận xét như sau:

1. Về biểu tổng hợp báo cáo quyết toán và cơ cấu chứng từ gốc: 

1.1. Về biểu tổng hợp và bảng kê chứng từ: ………….

1.2. Về cơ cấu chứng từ gốc: …………………………

2. Về thực hiện dự toán: 

Sau khi kiểm tra báo biểu và chứng từ, qua bảng phân tích trên:

2.1. Tổng kinh phí đã cấp được sử dụng lũy kế đến nay: ………… đồng (bằng chữ: ………..).

2.2. Số quyết toán lũy kế do đơn vị đề nghị: ………… đồng (bằng chữ: ………..). 

3. Thống nhất số liệu quyết toán: 

Sau khi kiểm tra toàn bộ chứng từ gốc, số quyết toán được hai bên thống nhất: ………… đồng (bằng chữ: ………..). 

 Theo Quyết định số ….QĐ-….. ngày …/…/20… của ……..về việc phê duyệt dự toán kinh phí đề tài/dự án;

4. Kinh phí thanh quyết toán đề tài/dự án, Bên A còn cấp tiếp thanh quyết toán cho Bên B (……….. đồng – ………. đồng): ……… đồng (bằng chữ: ………..)

Thiết bị mua sắm phục vụ đề tài, Bên A hướng dẫn lập thủ tục giao nhận, ghi tăng giá trị và nguồn vốn hình thành TSCĐ theo quy định hiện hành.

Đối với các hợp đồng thuê khoán chuyên môn với cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện đề tài/dự án, Bên B chịu trách nhiệm thực hiện chi tiêu tài chính theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ chứng từ chi tiết chi cho đề tài/dự án cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài/dự án có trách nhiệm lưu trữ và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý./.
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

………………..
	CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

…………..

	Kế toán 

………..
	………..

………..
	Kế toán trưởng

…………
	Giám đốc

………….

	Chủ nhiệm đề tài/dự án

……………
	


BM42-BBTLHĐ
	TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BB-…………
	Đồng Nai, ngày     tháng     năm 20…


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài/Dự án: “……….………….” do …………………….thực hiện


Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…. ngày …./…./20….. của ……………….. về việc phê duyệt dự toán kinh phí dự án: “……..”;
Căn cứ hợp đồng số ……/HĐ- …. ngày …/…/…. của ………… về việc ………… đề tài/dự án “…………………..”;

Căn cứ Biên bản số         /BB-……… ngày     /     /2011 được ký kết giữa  ………. với …………… về việc quyết toán kinh phí thực hiện đề tài/dự án “……………”.

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): …………………………..

- Địa chỉ:  ……………..

- Điện thoại: ………….          Fax:  ………….          

- Đại diện: …………………

- Chức vụ: ……………

- Số tài khoản: …………………….. tại ………………….

2. Bên nhận (Bên B): ……………………………………

- Địa chỉ: ………………

- Điện thoại: ………………
Fax: 
………….

- Đại diện: ………………

- Chức vụ: ……………………..

- Số tài khoản: …………………. tại …………….

Hai bên thỏa thuận ký kết biên bản thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học với những điều khoản sau:

Điều I. Bên B đã chuyển giao đầy đủ cho Bên A báo cáo kết quả thực hiện đề tài/dự án “………….” bao gồm các sản phẩm sau: 

- ……………….

- ……………….

Và Bên A đã nhận đủ.

Điều II. Về kinh phí nghiên cứu thực hiện đề tài/dự án:

1. Tổng kinh phí được phê duyệt là: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

2. Tổng kinh phí đã cấp lũy kế cho đề tài/dự án đến nay là: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

 Và Bên B đã nhận đủ.

3. Tổng kinh phí Bên B đã sử dụng chi thực tế cho đề tài/dự án là: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

4. Số kinh phí quyết toán được hai bên thống nhất là: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

5. Số kinh phí Bên A tiếp tục cấp phát cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản sau khi Biên bản thanh lý hợp đồng được hai bên ký kết (………… đồng – ………. đồng) là: ……….. đồng (bằng chữ: ……………..). 

Điều III. Bên B đã báo cáo quyết toán đầy đủ với Bên A số kinh phí thực hiện dự án trên là: …………. đồng (bằng chữ: ………………….). (Đính kèm các chứng từ quyết toán).

Điều IV. Biên bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 08 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 04 bản.

	  ĐẠI DIỆN BÊN B

…………

……………… 
	ĐẠI DIỆN BÊN A

…………

…………

	KẾ  TOÁN  

…………..


	KẾ  TOÁN 

………

	Chủ nhiệm đề tài/dự án

…………………


BM43-PĐKKQNC

PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP…..


	1. Tên đề tài, dự án: 

2. Cấp đề tài, dự án:   ……………..

3. Mã số đề tài, dự án (nếu có):........... thuộc chương trình (nếu có):  

	4. Cơ quan chủ trì đề tài, dự án: 

Địa chỉ:

Điện thoại:

	5. Cơ quan chủ quản:

Địa chỉ:

Điện thoại:

	 6. Tổng kinh phí  (triệu đồng) :

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

	7. Thời gian thực hiện: ........ tháng, bắt đầu từ tháng.........../........... kết thúc............/…...

	8. Chủ nhiệm đề tài:  Họ và tên                                                                    

Học hàm, học vị: 

	9. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu (ghi họ tên, học hàm, học vị):

	10. Đề tài, dự án được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số..................................
ngày..............tháng.............năm.................của.................................................................
...........................................................................................................................................
11. Họp nghiệm thu chính thức ngày........tháng........năm.....................tại.........................

	12. Bảo mật thông tin:    A - Không mật       B - Mật      C - Tối mật        D - Tuyệt mật                 

	13. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

13.1. Phiếu đăng ký...............bản.                                          
13.2. Biên bản họp nghiệm thu: ...........bản chính/bản sao.   
13.3. Báo cáo tổng kết...................quyển.                              
13.4. Báo cáo tóm tắt........................quyển.                           

13.5. Báo cáo đề tài nhánh....................quyển.                       
13.6. Báo cáo chuyên đề .......................quyển.                      
13.7. Bản đồ ......................tờ.
13.8. Phim .............cuộn.

13.9. Băng video.......băng.
13.10. ảnh ................chiếc.
13.11. Đĩa mềm ..........đĩa.
13.12. Đĩa CD.............đĩa.
13.13. Khác:


	Chủ nhiệm đề tài

(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị và ký)


	Xác nhận của cơ quan chủ trì

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)
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PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ


	1. Tên công nghệ: ………………………………………………………………
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Thuộc đề tài/dự án: ………………………………………………………….
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: ……………………………………………………..
4. Cơ quan quản lý đề tài/dự án:..........................................................................

..............................................................................................................................

5. Tên sản phẩm: ...............................................................................................

.............................................................................................................................

6. Mô tả (sơ lược quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu...; yêu cầu nhân lực ).
7. Công suất, sản lượng:

8. Mức độ triển khai:

	9. Số liệu kinh tế (đơn giá thành phẩm, giá thiết bị, phí đào tạo, phí vận hành, phí bản quyền, phí bí quyết, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm...).
10. Hình thức chuyển giao (chìa khóa trao tay, liên doanh, bán thiết bị, bán li - xăng ...).
11. Dạng tài liệu (công nghệ, dự án, tiến bộ kỹ thuật...):

12. Địa chỉ liên hệ: 
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